	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                                                              


   DANH SÁCH KÝ NHẬN TIỀN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 - 2018
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ TIỀN (VNĐ)
	KÝ NHẬN

	1
	Ông Phạm Hữu
	LỘC
	HIỆU TRƯỞNG
	300.000
	

	2
	Ông Đinh Văn
	ĐỆ
	P. HIỆU TRƯỞNG
	300.000
	

	3
	Ông Nguyễn Văn
	DŨNG
	P. HIỆU TRƯỞNG
	300.000
	

	4
	Bà Đinh Hồng
	MINH
	P. HIỆU TRƯỞNG
	300.000
	

	5
	Ông Lâm Viết
	DŨNG
	CHỦ TỊCH CĐ
	300.000
	

	6
	Ông Nguyễn Hữu
	THIỆN
	BÍ THƯ ĐOÀN
	300.000
	

	7
	Bà Đặng Thị Nhật
	MINH
	TRƯỞNG BAN NC
	300.000
	

	8
	Ông Huỳnh Ngọc 
	MAI
	TRƯỞNG BAN TTND
	300.000
	

	9
	Ông Lê Xuân 
	THIỆN
	PHÒNG TC-HC-TH
	300.000
	

	10
	Bà Nguyễn Thị
	HOA
	//
	300.000
	

	11
	Ông Nguyễn Thành
	NAM
	//
	300.000
	

	12
	Ông Phạm Hữu 
	TẤN
	//
	300.000
	

	13
	Bà Phan Thị Ngọc
	PHƯỢNG
	//
	300.000
	

	14
	Bà Trần Thị Ánh
	PHƯỢNG
	//
	300.000
	

	15
	Bà Lưu Hoàng Hải
	YẾN
	//
	300.000
	

	16
	Bà Nguyễn Thi Bích
	LIỄU
	//
	300.000
	

	17
	Ông Hồ Văn 
	SĨ
	PHÒNG TS-ĐT
	300.000
	

	18
	Ông Nguyễn Văn 
	TẤN
	//
	300.000
	

	19
	Ông Lương Xuân 
	THỊNH
	//
	300.000
	

	20
	Ông Võ Minh 
	PHƯƠNG
	//
	300.000
	

	21
	Bà Nguyễn Thị 
	NHUẬN
	//
	300.000
	

	22
	Nguyễn Thị Thanh
	THẢO
	//
	300.000
	

	23
	Ông Nguyễn 
	KÍNH
	PHÒNG KH-TC
	300.000
	

	24
	Bà Trần Thị Minh 
	THOA
	//
	300.000
	

	25
	Ông Phạm Lê Đông 
	HƯNG
	//
	300.000
	

	26
	Ông Nguyễn Văn
	CHIẾN
	PHÒNG  TB-VT
	300.000
	

	27
	Bà Thân Thị 
	NHUNG
	//
	300.000
	

	28
	Ông Hà Phước 
	TUẤN
	PHÒNG KT&ĐBCL
	300.000
	

	29
	Ông Lương Minh 
	DŨNG
	//
	300.000
	

	30
	Bà Nguyễn Yến
	NHI
	//
	300.000
	

	31
	Ông Hoàng Ngọc 
	CẢNH
	PHÒNG CTCT-HSSV
	300.000
	

	32
	Ông Hồ Minh
	LỢI
	//
	300.000
	

	33
	Ông Phan Đức 
	LONG
	//
	300.000
	

	34
	Ông Nguyễn Tất
	THẮNG
	//
	300.000
	

	35
	Ông Nguyễn Ngọc  
	HIỆP
	//
	300.000
	

	36
	Bà Trần Thị Thu
	HÀ
	//
	300.000
	

	37
	Bà Nguyễn Thị
	NHUNG
	//
	300.000
	

	38
	Ông Nguyễn Thanh
	LÂM
	TỔ TT-PC
	300.000
	

	39
	Ông Phạm Minh 
	NGHĨA
	//
	300.000
	

	40
	Ông Lê Minh 
	PHONG
	//
	300.000
	

	41
	Ông Lê Quang 
	LIÊM
	PHÒNG QT-DV
	300.000
	

	42
	Ông Nguyễn Văn 
	THÀNH
	//
	300.000
	

	43
	Bà Dương Thị
	THỦY
	//
	300.000
	

	44
	Ông Mai Thu
	HƯƠNG
	//
	300.000
	

	45
	Ông Nguyễn Trọng 
	PHÚ
	//
	300.000
	

	46
	Ông Tạ Quốc 
	TẤN
	//
	300.000
	

	47
	Ông Lê Hồng Anh 
	TUẤN
	//
	300.000
	

	48
	Ông Giáp Văn 
	THỊNH
	//
	300.000
	

	49
	Ông Huỳnh Bá 
	TRIẾT
	//
	300.000
	

	50
	Ông Ninh Đỗ
	HIỆP
	//
	300.000
	

	51
	Ông Võ Tấn
	KIỆT
	//
	300.000
	

	52
	Bà Trần Thị
	THU
	//
	300.000
	

	53
	Bà Nguyễn Ngọc 
	TRANG
	P.QLKH-HTQT
	300.000
	

	54
	Bà Lương Thị 
	THẮM
	TT ĐÀO TẠO LTT
	300.000
	

	55
	Ông Đỗ Tuấn 
	VIỆT
	TTTT-THƯ VIỆN
	300.000
	

	56
	Bà Trần Thị Diễm 
	THÚY
	//
	300.000
	

	57
	Ông Trương Hữu 
	LỘC
	//
	300.000
	

	58
	Bà Trang Thị Xuân
	UYÊN
	TT Y TẾ
	300.000
	

	59
	Bà Hồ Thị
	KHUYÊN
	TT QHDN
	300.000
	

	60
	Bà Trần Kim Thu
	LIỄU
	K. KHOA HỌC CƠ BẢN
	300.000
	

	61
	Ông Nguyễn Văn
	HẬU
	//
	300.000
	

	62
	Ông Nguyễn Văn
	ĐÔNG
	//
	300.000
	

	63
	Bà Cao Thị
	NGA
	//
	300.000
	

	64
	Bà Nguyễn Thị Thu
	HÀ
	//
	300.000
	

	65
	Ông Nguyễn Thanh
	TÚ
	//
	300.000
	

	66
	Ông Nguyễn Đức  
	THẮNG
	//
	300.000
	

	67
	Bà Lê Nguyễn Mỹ
	TRÂM
	//
	300.000
	

	68
	Ông Dương Đức 
	KIÊN
	//
	300.000
	

	69
	Ông Trịnh Khắc 
	VŨ
	//
	300.000
	

	70
	Bà Nguyễn Thị Thu
	TÂM
	//
	300.000
	

	71
	Ông Nguyễn Ngọc 
	QUỲNH
	KHOA LLCT
	300.000
	

	72
	Bà Lê Thị Hồng 
	VÂN
	//
	300.000
	

	73
	Bà Phạm Thị
	VINH
	//
	300.000
	

	74
	Bà Đinh Thị 
	HUYÊN
	//
	300.000
	

	75
	Ông Bùi Thành 
	DŨNG
	//
	300.000
	

	76
	Ông Nguyễn Trọng
	NGHĨA
	KHOA KINH TẾ
	300.000
	

	77
	Ông Trịnh Hoàng
	HIỆP
	//
	300.000
	

	78
	Bà Lữ Xuân
	TRANG
	//
	300.000
	

	79
	Bà Phạm Quỳnh
	NHƯ
	//
	300.000
	

	80
	Ông Châu Văn 
	BẢO
	KHOA CN-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
	300.000
	

	81
	Ông Ngô Phong
	CƯỜNG
	//
	300.000
	

	82
	Ông Võ 
	CƯỜNG
	//
	300.000
	

	83
	Bà Vũ Hạnh
	CHIÊU
	//
	300.000
	

	84
	Bà Nguyễn Thùy 
	DƯƠNG
	//
	300.000
	

	85
	Ông Nguyễn Hồng 
	ĐỨC
	//
	300.000
	

	86
	Ông Nguyễn Minh 
	ĐỨC (A)
	//
	300.000
	

	87
	Ông Đặng Đức
	MINH
	//
	300.000
	

	88
	Bà Nguyễn Trần Thanh 
	NHÀN
	//
	300.000
	

	89
	Ông Đỗ Huỳnh Thanh 
	PHONG
	//
	300.000
	

	90
	Ông Nguyễn Anh 
	TUẤN
	KHOA CN ĐỘNG LỰC
	300.000
	

	91
	Ông Hoàng Phúc
	BẢO
	//
	300.000
	

	92
	Ông Nguyễn Thái
	BÌNH
	//
	300.000
	

	93
	Ông Hà Quốc
	BẢO
	//
	300.000
	

	94
	Ông Kiều Trung 
	TÍN
	//
	300.000
	

	95
	Ông Nguyễn Hữu 
	MẠNH
	//
	300.000
	

	96
	Ông Nguyễn Văn 
	MINH
	KHOA CNTT
	300.000
	

	97
	Bà Nguyễn Vân 
	GIANG
	//
	300.000
	

	98
	Ông Nguyễn 
	KHOA
	//
	300.000
	

	99
	Ông Nguyễn Văn 
	ĐÔN
	//
	300.000
	

	100
	Ông Trần Việt 
	KHÁNH
	//
	300.000
	

	101
	Ông Lê Tất 
	ĐẠT
	//
	300.000
	

	102
	Ông Nguyễn Ngọc
	TUYÊN
	//
	300.000
	

	103
	Bà Vũ Thị Thái
	LINH
	//
	300.000
	

	104
	Ông Dương Ngọc
	VỌNG
	//
	300.000
	

	105
	Ông Chung Trần Thế
	VINH
	KHOA CN CƠ KHÍ
	300.000
	

	106
	Ông Trần Đình
	KHẢI
	//
	300.000
	

	107
	Ông Dương Minh 
	CHUNG
	//
	300.000
	

	108
	Ông Vũ Quang 
	KHẢI
	//
	300.000
	

	109
	Bà Đỗ Thị Phương
	KHANH
	//
	300.000
	

	110
	Ông Vũ Đức
	PHÁP
	//
	300.000
	

	111
	Ông Nguyễn Duy
	HẢI
	//
	300.000
	

	112
	Ông Bùi Anh 
	TUẤN
	//
	300.000
	

	113
	Bà Lâm Thị Phương
	THÙY
	K. CN MAY-TT
	300.000
	

	114
	Bà Phạm Thị Thanh
	THÚY
	//
	300.000
	

	115
	Bà Bùi Thị Ngọc
	SƯƠNG
	//
	300.000
	

	116
	Ông Đinh Đồng
	HIỆP
	KHOA CN NHIỆT- LẠNH
	300.000
	

	117
	Ông Hoàng Văn
	VIẾT
	//
	300.000
	

	118
	Ông Nguyễn Vũ Xuân
	THÌ
	//
	300.000
	

	119
	Đại diện BGĐ Sở
	Giáo Dục
	Sở Giáo Dục
	500.000
	

	120
	Đại diện Phòng
	GDCN
	Phòng GDCN Sở Giáo Dục
	500.000
	

	121
	Đại diện Công đoàn
	Ngành GD
	Công đoàn Ngành Giáo Dục
	500.000
	

	Tổng cộng
	36.900.000
	


Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng chẵn
  HIỆU TRƯỞNG                        PHÒNG KHTC                     NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
 Phạm Hữu Lộc                

  Nguyễn Kính                          Lâm Viết Dũng
1

